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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 
 

Bản án số: 72/2024/HNGĐ-ST 

Ngày: 13/9/2024 

V/v:  “Tranh chấp ly hôn”.             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:Bà Dương Thị Liên 

Các Hội thẩm nhân dân:Bà Mai Lương Anh   

                                      Ông Nguyễn Minh Sơn 

- Thư ký phiên tòa: Ông H àng Ng c T ung D ng – Thư    T a án nh n 

d n  hành  hố Đà L     ỉnh L   Đồng  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nguyệ  - Kiể  sá  viên  

Ngày 13  háng 9 nă  2024    i T ụ sở T a án nh n d n  hành  hố Đà L    

 ỉnh L   Đồng xé  xử sơ  hẩ  công  hai vụ án  hụ l  số: 231/2024/TLST-HNGĐ 

ngày 01/4/2024 về việc “Tranh chấp ly hôn”. 

The  Quyế  định đưa vụ án  a xé  xử sơ  hẩ  số 97/2024/QĐXXST-HNGĐ 

ngày 23/8/2024; Quyế  định h ãn  hiên   a sơ  hẩ  số 122/2024/QĐST-HNGĐ 

của T a án nh n d n  hành  hố Đà L   giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Ph   Phương T  sinh nă : 1999; 

Địa chỉ: Số A đường B   hường L   hành  hố T  Thành  hố Hồ Chí Minh. 

- Bị đơn: Anh Lê Đinh Minh D  sinh nă : 1997;  

Địa chỉ: Số G N  Phường A   hành  hố Đ. 

 (Chị T vắng  ặ    i  hiên   a và có đơn đề nghị xé  xử vắng  ặ   anh D 

vắng  ặ ) 

NỘI DUNG V  ÁN  

Theo đơn khởi kiện đề ngày 12/3/2024 và lời khai của nguyên đơn chị Phạm 

Phương T trình bày:  

Chị và anh D  ế  hôn với nhau và  nă  2021  có đăng     ế  hôn   i Ủy ban 

nh n d n Phường A, Quận D  Thành  hố H  hôn nh n  ự nguyện  có  ổ chức lễ 

cưới  Sau  hi cưới  hời gian đầu anh chị sống chung với nhau ở 17/6/3 đường B 

 hường L   hành  hố T  Thành  hố Hồ Chí Minh  Vợ chồng chung sống h nh  húc 

được  ộ   hời gian 01 nă   hì  há  sinh   u  huẫn  nguyên nh n d  vợ chồng bắ  

đồng quan điể  sống   hường xuyên cãi vã  anh D  hông chă  l  ch   inh  ế gia 
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đình  nên vợ chồng cãi vã nhau  Vợ chồng đã ly  h n  ừ cuối nă  2023  Nay chị 

xác định  ình cả  vợ chồng  hông c n  nguyện v ng của chị xin được ly hôn với 

anh D 

Về c n chung: Anh chị có 01 c n chung  ên là Lê Ph   Ki  H, sinh ngày 

07/10/2021  hiện nay c n chung đang sống cùng chị  Khi ly hôn chị có nguyện 

v ng được   ực  iế  nuôi cháu Lê Ph   Ki  H  Chị  hông yêu cầu anh D cấ  

dưỡng nuôi c n   

Về  ài sản chung: Vợ chồng  ự  hỏa  huận   hông yêu cầu T a án xe  xé  

giải quyế   

Về nợ chung: Không có nên  hông yêu cầu T à án giải quyế   

Ng ài  a  chị  hông   ình bày gì  hê   

Đối với bị đơn anh Lê Đinh Minh D đã được T a án  ống đ   hợ  lệ các văn 

bản  ố  ụng nhưng anh D vẫn vắng  ặ   hông có l  d  nên  hông có lời  hai của 

anh D    ng hồ sơ vụ án  

Do anh D vắng  ặ     ng quá   ình giải quyế  vụ án nên T a án  hông  iến 

hành h a giải được  

T i  hiên   a hô  nay  anh D vắng  ặ  lần  hứ 2  hông có l  d   C n chị T 

vắng  ặ  và có đơn đề nghị xé  xử vắng  ặ  đồng  hời   ình bày    iến vẫn giữ 

nguyên yêu cầu  hởi  iện  yêu cầu ly hôn với anh D  Về c n chung chị đề nghị 

được nuôi con chung là Lê Ph   Ki  H. 

Đ i diện Viện  iể  sá  nh n d n  hành  hố Đà L     ỉnh L   Đồng  há  

biểu    iến về việc  u n  he   há  luậ   ố  ụng của Thẩ   hán  Hội đồng xé  xử  

Thư    T a án và của các đương sự    ng quá   ình giải quyế  vụ án   ể  ừ  hi  hụ 

l  ch  đến   ước  hời điể  Hội đồng xé  xử nghị án; và  há  biểu quan điể  giải 

quyế  vụ án:  

Đề nghị Hội đồng xé  xử chấ  nhận yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn chị 

T  ch  chị T được ly hôn với anh D  Về c n chung: gia  c n chung Lê Ph   Ki  

H  sinh ngày 07/10/2021 ch  chị T   ực  iế  nuôi dưỡng ch  đến  hi  hành niên  Về 

cấ  dưỡng nuôi c n;  ài sản chung  nợ chung:  hông yêu cầu T a án giải quyế  nên 

không xem xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

Sau khi nghiên cứu các  ài liệu có    ng hồ sơ vụ án đã được  hẩ    a   i 

 hiên   a và căn cứ và   ế  quả   anh luận   i  hiên   a  Hội đồng xé  xử nhận 

định: 

[1] Về  ố  ụng:  

Nguyên đơn chị Ph   Phương T với bị đơn Lê Đinh Minh D có đăng     ế  

hôn   i Ủy ban nh n d n Phường A, Quận D  Thành  hố H  Nay chị T có đơn yêu 

cầu được ly hôn với anh D; hiện nay bị đơn anh D đang sinh sống   i  hành  hố Đ  

Vì vậy  cần xác định quan hệ   anh chấ  là: “Tranh chấp ly hôn” và  huộc  hẩ  

quyền giải quyế  của T a án nh n d n  hành  hố Đà L    he  quy định   i  h ản 1 
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Điều 28  điể  a  h ản 1 Điều 35  điể  a  h ản 1 Điều 39 của Bộ luậ  Tố  ụng d n 

sự nă  2015   

Đối với bị đơn anh D đã được  ống đ   hợ  lệ các văn bản  ố  ụng của T a 

án nhưng anh D vẫn vắng  ặ    i  hiên   a lần  hứ 2  hông có l  d   Vì vậy  Hội 

đồng xé  xử căn cứ và   h ản 2 Điều 227   h ản 1  2 Điều 228 của Bộ luậ  Tố 

 ụng d n sự để xé  xử vụ án  he  quy định chung   

[2] Về nội dung:  

Xé  yêu cầu  hởi  iện của chị Ph   Phương T  hì  hấy  ằng:  

[2 1] Về quan hệ hôn nh n: 

Chị Ph   Phương T và bị đơn anh Lê Đinh Minh D  ế  hôn với nhau   ên 

cơ sở  ự nguyện  có đăng     ế  hôn  he  quy định của  há  luậ  Việ  Na  và đã 

được Ủy ban nh n d n Phường A, Quận D  Thành  hố H cấ  giấy chứng nhận  ế  

hôn và  ngày 01/4/2021  Quan hệ hôn nh n giữa chị T và anh D là có   ên  hực  ế 

và hai người đã có 01 c n chung   

The  chị Ph   Phương T  hì vợ chồng chỉ h nh  húc 01 nă   hì  há  sinh 

  u  huẫn  nguyên nh n d  vợ chồng bắ  đồng quan điể  sống   hường xuyên cãi 

vã, anh D  hông chă  l  ch   inh  ế gia đình  Vợ chồng đã ly  h n  ừ cuối nă  

2023. 

Tòa án đã  iến hành xác  inh chính quyền địa  hương ngày 16/8/2024 (bút 

lục số 20)  hể hiện   u  huẫn giữa chị T và anh D chính quyền địa  hương  hông 

nắ   õ d  chị T, anh D  hông  hông bá  chính quyền địa  hương c ng như  hông 

có đơn yêu cầu h a giải  

Xé   hấy   he  quy định   i Điều 19 Luậ  Hôn nh n và gia đình nă  2014 

thì: “1. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm 

sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. 

2. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có 

thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, … và lý do chính đáng khác”. 

Quá   ình giải quyế  vụ án  T a án  iến hành  ống đ   hợ  lệ các văn bản  ố 

 ụng của T a án nhưng anh D vẫn  hông có  ặ    i  hiên h a giải c ng như  hiên 

t a   hể hiện  hái độ bỏ  ặc   hông có  hiện chí hàn gắn gia đình  

Mặ   hác  qua các  ài liệu có    ng hồ sơ vụ án  hể hiện  háng 10/2023 chị T 

đã là  đơn ly hôn anh D  sau đó chị T  ú  đơn  hởi  iện nên T a án nh n d n 

 hành  hố  hành  hố Thủ Đức  Thành  hố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyế  định 

đình chỉ giải quyế  vụ án số 413/2024/QĐST-HNGĐ ngày 29/01/2024 (bút lục số 

01).  

Nay chị T c ng xác định vợ chồng đã sống ly  h n  ừ nă  2023 đến nay và 

chị  hông c n  ình cả  với anh D. 

Hội đồng xé  xử nhận  hấy   ình    ng hôn nh n giữa chị T và anh D đã   ầ  

   ng   ục đích hôn nh n  hông đ   được  đời sống chung  hông có  d  đó chị T 

yêu cầu được ly hôn với anh D là có cơ sở chấ  nhận  
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[2.2] Về c n chung:  

Chị T xác định chị và anh D có 01 con chung là Lê Ph   Ki  H, sinh ngày 

07/10/2021 hiện đang ở cùng chị T   i Thành  hố Hồ Chí Minh  Khi ly hôn chị T 

yêu cầu được   ực  iế  nuôi dưỡng c n chung  C n anh D vắng  ặ  và c ng  hông 

có văn bản   ình bày    iến gì về c n chung hay việc cấ  dưỡng nuôi c n chung  

Xé   hấy  c n chung Lê Ph   Ki  H đang c n nhỏ  hiện đang ở cùng với 

chị T  để đả  bả  sự  há    iển ổn định   i  ặ  của c n chung c ng như  hông 

là  xá    ộn  ôi   ường sinh sống của c n chung nên Hội đồng xé  xử cần gia   

con chung Lê Ph   Ki  H  sinh ngày 07/10/2021 ch  chị T   ực  iế  nuôi dưỡng 

ch  đến  hi c n chung đủ  uổi  hành niên là  hù hợ   

Chị T  hông yêu cầu anh D cấ  dưỡng nuôi c n nên Hội đồng xé  xử  hông 

đề cậ  giải quyế   

Quyền đi l i  hă  n    chă  sóc  nuôi dưỡng  giá  dục c n; Quyền yêu cầu 

 hay đổi người   ực  iế  nuôi c n; Quyền yêu cầu  hay đổi  ức cấ  dưỡng nuôi c n 

được  hực hiện  he  quy định của Luậ  Hôn nh n và gia đình  

[2 3] Về  ài sản chung  nợ chung: 

Về  ài sản chung: Chị T   ình bày vợ chồng  ự  hỏa  huận  c n nợ chung 

 hông có nên  hông yêu cầu T a án giải quyế  nên Hội đồng xé  xử  hông xe  xé  

giải quyế   

Từ những nhận định   ên  Hội đồng xé  xử cần chấ  nhận yêu cầu  hởi  iện 

của nguyên đơn để  uyên xử  he  hướng nhận định nêu   ên là có căn cứ và đúng 

 há  luậ   

[3] Về án  hí sơ  hẩ : Căn cứ điể  a  h ản 5 Điều 27 của Nghị quyế  số 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 quy 

định về  ức  hu   iễn  giả    hu  nộ   quản l  và sử dụng án  hí và lệ  hí T a án:  

- Nguyên đơn chị Ph   Phương T  hải chịu 300 000đ án  hí hôn nh n gia 

đình sơ  hẩ  nhưng được   ừ và  số  iền 300 000đ     ứng án  hí đã nộ   he  biên 

lai  hu     ứng án  hí  lệ  hí T a án số 0000581 ngày 01/4/2024   i Chi cục  hi 

hành án d n sự  hành  hố Đà L     ỉnh L   Đồng  

QUYẾT ĐỊNH  

Căn cứ  h ản 1 Điều 28  điể  a  h ản 1 Điều 35  điể  a  h ản 1 Điều 39  

 h ản 2 Điều 227   h ản 3 Điều 228  Điều 271 và Điều 273 của Bộ luậ  Tố  ụng 

d n sự nă  2015; 

Căn cứ các Điều 19  55  56  57  58 của Luậ  Hôn nh n và gia đình; 

Căn cứ điể  a  h ản 5 Điều 27 của Nghị quyế  số 326/2016/UBTVQH14 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 quy định về  ức  hu   iễn  

giả    hu  nộ   quản l  và sử dụng án  hí và lệ  hí T a án  

Chấ  nhận yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn chị Ph   Phương T về việc 

“Tranh chấp ly hôn” với đối với bị đơn anh Lê Đinh Minh D  Xử:  
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1  Về quan hệ hôn nh n: Nguyên đơn chị Ph   Phương T và bị đơn anh Lê 

Đinh Minh D được ly hôn    

2  Về c n chung:  

Giao con chung Lê Ph   Ki  H, sinh ngày 07/10/2021 ch  chị Ph   

Phương T   ực  iế  nuôi dưỡng ch  đến  hi c n chung đủ  uổi  hành niên  

Quyền đi l i  hă  n    chă  sóc  nuôi dưỡng  giá  dục c n; Quyền yêu cầu 

 hay đổi người   ực  iế  nuôi c n; Quyền yêu cầu  hay đổi  ức cấ  dưỡng nuôi c n 

được  hực hiện  he  quy định của Luậ  Hôn nh n và gia đình  

3  Về án  hí:  

Nguyên đơn chị Ph   Phương T  hải chịu 300 000đ án  hí hôn nh n gia 

đình sơ  hẩ  nhưng được   ừ và  số  iền 300 000đ     ứng án  hí đã nộ   he  biên 

lai  hu     ứng án  hí  lệ  hí T a án số 0000581 ngày 01/4/2024   i Chi cục  hi 

hành án d n sự  hành  hố Đà L     ỉnh L   Đồng   

T  ng h n 15 ngày  ể  ừ ngày nhận được bản án h ặc bản án được niê  yế  

các đương sự có quyền  háng cá  để yêu cầu T a án nh n d n  ỉnh L   Đồng xé  

xử  húc  hẩ . 

“Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 - Luật Thi hành 

án dân sự đã được sửa đổi bổ sung năm 2015 thì người được thi hành án dân sự, 

người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi 

hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại 

các Điều 6, Điều 7, Điều 7a, Điều 7b và Điều 9 - Luật Thi hành án dân sự đã được 

sửa đổi bổ sung năm 2015; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 - Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi bổ sung năm 2015”. 

 

Nơi nhận: 

- TAND  ỉnh L   Đồng; 

- VKSND TP  Đà L  ; 

- Chi cục THADS TP  Đà L  ; 

- UBND P.A, Q.D  TP  Hồ Chí Minh; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Đã    và đóng dấu 

 

 

Dƣơng Thị Liên 

 

 

 
 

 

 


